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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 19/8-23/8/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

và Việt Nam đều tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 570 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng nhẹ do tỷ giá đồng Baht thay đổi trong khi nhu 

cầu ổn định. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 543 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với 

tuần trước. Nguồn cung vụ mùa trước đã gần cạn kiệt. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 578 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Nguồn cung khan hiếm do vụ thu hoạch Hè – Thu đang 

kết thúc tại ĐBSCL. [1] 
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Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Pakistan 

trong tháng đầu tiên của 

năm tài chính 2024/2025 đã 

tăng 75,7% so với cùng kỳ 

năm trước. 

 

❖ Chính phủ Ấn Độ đang xem 

xét đề xuất giảm thuế xuất 

khẩu tối thiểu (MEP) đối với 

gạo basmati. 

 

❖ Chính phủ Ấn Độ đã cho 

phép xuất khẩu 200.000 tấn 

gạo trắng non-basmati tới 

Malaysia. 

 

❖ Thương mại gạo thế giới 

năm 2025 được dự báo ở 

mức 54,1 triệu tấn, giảm 

160.000 tấn so với mức dự 

báo trong tháng trước và 

giảm 1,1 triệu tấn so với 

cùng kỳ năm trước. 
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Pakistan: Xuất khẩu gạo của Pakistan trong 

tháng đầu tiên của năm tài chính 2024/2025 đã 

tăng 75,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo số 

liệu của Cục Thống kê Pakistan, trong tháng 

7/2024, quốc gia này đã xuất khẩu hơn 274.004 

tấn gạo trị giá 205,746 triệu USD so với mức 

172.302 tấn trị giá 117,102 triệu USD cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo Basmati đã 

tăng 135,18% ở mức 91.303 tấn trị giá 92,532 

triệu USD so với mức 32.546 tấn trị giá 39,346 

triệu USD cùng kỳ năm trước. [2] 

Sri Lanka: Từ tháng 10/2024, Sri Lanka có thể sẽ 

phải đối mặt với lượng mưa dưới mức trung bình 

hàng năm nếu La Nina phát triển ở Nam Thái Bình 

Dương, dẫn tới sản lượng lúa mùa Maha năm 

2025 giảm. Báo cáo ngày 12/8/2024 của Cơ quan 

Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa 

Kỳ cho biết có 66% khả năng La Nina sẽ phát triển 

trong giai đoạn từ tháng 9 – 11/2024. [3] 

Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ đang xem xét đề xuất 

giảm thuế xuất khẩu tối thiểu (MEP) đối với gạo 

basmati từ mức 950 USD/tấn được áp dụng năm 

ngoái, vì giá thế giới của một số loại gạo thơm đã 

giảm xuống dưới mức sàn. Giá giảm do kỳ vọng 

về vụ thu hoạch tốt trong vụ kharif (từ khoảng 

tháng 6 đến tháng 11) sắp tới và lượng tồn kho 

lớn. Sản lượng gạo basmati dự kiến tăng 10% so 

với năm trước lên 7 triệu tấn nhờ diện tích trồng 

tăng. Diện tích trồng basmati tăng hơn 12%, từ 

0,59 triệu ha năm ngoái lên 0,67 triệu ha năm nay. 

[4] 

Trong hai tháng khi MEP tăng lên 1.200 USD/tấn 

vào tháng 8/2023 và sau đó giảm xuống còn 950 

USD/tấn vào tháng 10/2023, Ấn Độ đã mất hơn 

0,5 triệu tấn thị phần cho Pakistan. Các nhà xuất 

khẩu cho rằng việc duy trì mức MEP cao sẽ làm 

giảm giá trong nước và ảnh hưởng tiêu cực đến 

xuất khẩu. Trong năm tài chính 2023/2024, Ấn Độ 

đã xuất khẩu kỷ lục 5,24 triệu tấn gạo thơm, trị giá 

5,83 tỷ USD, chiếm khoảng 75%-80% thị trường 

gạo thơm thế giới, trong khi Pakistan chiếm 

khoảng 20%. [4] 

Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu 200.000 

tấn gạo trắng non-basmati tới Malaysia thông qua 

Công ty TNHH Hợp tác xã Xuất khẩu Quốc gia 

(NCEL). Mặc dù việc xuất khẩu gạo trắng non-

basmati đã bị cấm kể từ ngày 20/7/2023, để tăng 

nguồn cung trong nước, nhưng việc xuất khẩu 

vẫn được phép trên cơ sở được chính phủ cấp 

phép cho một số quốc gia để đáp ứng nhu cầu an 

ninh lương thực của các quốc gia đó theo yêu 

cầu. Ấn Độ trước đó cũng đã cho phép xuất khẩu 

gạo trắng non-basmati sang các nước như Nepal, 

Cameroon, Cote D'Ivore, Guinea, Malaysia, 

Philippines và Seychelles. [5] 

USDA: Theo Báo cáo Triển vọng ngành hàng lúa 

gạo thế giới tháng 8/2024 của Bộ Nông nghiệp 

Hoa Kỳ (USDA), thương mại gạo thế giới năm 

2025 được dự báo ở mức 54,1 triệu tấn, giảm 

160.000 tấn so với mức dự báo trong tháng trước 

và giảm 1,1 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Brazil và Việt Nam là hai quốc gia có lượng gạo 

xuất khẩu giảm mạnh nhất, trong khi xuất khẩu 

tăng nhẹ tại El Salvador, Kazakhstan, và Nga. [6] 

Nhập khẩu gạo thế giới giảm trong năm 2025 chủ 

yếu là do giảm nhập khẩu tại các quốc gia như 

Nepal, Philippines, Nga, và Tanzania cao hơn 

mức tăng nhập khẩu tại Afghanistan, Bờ Biển 

Ngà, Ghana, Kazakhstan, Mexico, và 

Mozambique. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 19/8-23/8/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.050 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.340 

VNĐ/kg, tăng 180 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.825 

VNĐ/kg, tăng 200 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Sóc Trăng: Vụ lúa Hè – Thu, năm 2024, toàn tỉnh Sóc Trăng gieo sạ 

hơn 140.000 ha, đến nay đã thu hoạch hơn 40.000 ha, tập trung tại 

các huyện như: Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách, Thạnh Trị, thị xã Ngã 

Năm… Năng suất lúa cao hơn cùng kỳ năm trước 0,2 - 0,3 tấn/ha. Nhờ 

thời tiết thuận lợi và giá bán lúa tương đương cùng kỳ năm trước nên 

nông dân có lợi nhuận tốt. Dự kiến lúa Hè - Thu trên địa bàn toàn tỉnh 

sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 10. Trong thời gian tới, theo dự 

báo của ngành chuyên môn sẽ xảy ra nhiều đợt mưa lớn, có thể gây 

ngập úng trên lúa. Do đó, để bảo vệ tốt lúa Hè - Thu, đối với diện tích 

lúa trên đồng đang trong giai đoạn làm đòng, đòng trổ, khuyến cáo 

nông dân bón phân NPK cân đối, không bón thừa phân đạm, bón bổ 

sung thêm phân kali giúp lúa cứng cây, hạn chế bị đổ ngã khi có mưa 

giông xảy ra. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Vụ lúa Hè - Thu năm 2024 tỉnh 

Sóc Trăng gieo sạ hơn 

140.000 ha, đến nay đã thu 

hoạch hơn 40.000 ha. 

 

❖ Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh Hà 

Giang gieo cấy được trên 

27.000 ha lúa, tăng gần 10% 

so với cùng kỳ năm 2023. 

 

❖ Đến ngày 16/8/2024, trên địa 

bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

thu hoạch được khoảng 

7.000 ha trong tổng diện tích 

25.324 ha lúa Hè - Thu. 

 

❖ Đến ngày 23/8 trên địa bàn 

tỉnh Bạc Liêu đã thu hoạch 

được hơn 6.600 ha trong 

tổng số trên 58.800 ha lúa Hè 

- Thu, năng suất từ 6,0 - 7,0 

tấn/ha. 
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Hà Giang: Vụ Mùa năm nay, toàn tỉnh Hà Giang 

gieo cấy được trên 27.000 ha lúa, tăng gần 10% 

so với cùng kỳ năm 2023. Theo đánh giá của Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, với việc gieo 

cấy đúng khung thời vụ nên diện tích lúa Mùa ở 

các địa phương đều sinh trưởng và phát triển tốt. 

Tuy nhiên, dưới điều kiện thời tiết bất lợi, ở một số 

địa phương đã phát sinh rải rác một số loại sâu 

cuốn lá nhỏ, sâu non sâu đục thân, vàng lá, khô 

vằn. Để không làm ảnh hưởng đến năng suất, sản 

lượng lúa vụ Mùa, Chi cục đã hướng dẫn các địa 

phương chủ động biện pháp phòng trừ; có hướng 

dẫn cụ thể với từng đối tượng sâu bệnh hại, từng 

loại thuốc và cách phòng trừ hiệu quả. [3] 

Đồng Tháp: Tỉnh Đồng Tháp sản xuất 3 vụ lúa 

Đông - Xuân, Hè - Thu và Thu - Đông trong năm 

với gần 500.000 ha; trong đó, sử dụng thịnh hành 

nhất là giống lúa OM 18, được nhiều nông dân ưa 

chuộng vì giúp tăng thu nhập trong thời gian qua. 

[4] 

Ngoài giá trị kinh tế cao tại thị trường nội địa, gạo 

từ giống lúa OM 18 đạt chuẩn xuất khẩu. Hiện tỉnh 

Đồng Tháp cũng đã xây dựng mô hình vùng 

nguyên liệu giống lúa OM 18 để sản xuất phục vụ 

xuất khẩu. Với thời gian sinh trưởng từ 95-115 

ngày, giống lúa OM 18 cho năng suất vụ Đông - 

Xuân từ 7-8 tấn/ha, đối với vụ Hè - Thu từ 5-6 

tấn/ha. Hiện giá lúa OM 18 tại tỉnh Đồng Tháp bán 

với giá từ 8.700-9.000 VNĐ/kg, cao hơn lúa OM 

5451 từ 500-700 VNĐ/kg và cao hơn lúa IR 50404 

từ 700-800 VNĐ/kg. [4] 

Thừa Thiên Huế: Ông Hồ Đính, Chi cục trưởng 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa 

Thiên Huế cho biết, đến ngày 16/8/2024, trên địa 

bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thu hoạch được 

khoảng 7.000 ha trong tổng diện tích toàn vụ Hè – 

Thu 25.324 ha. Thời điểm tập trung gặt đại trà từ 

ngày 15-25/8, phấn đấu đến 31/8 cơ bản thu hoạch 

xong, còn lại khoảng 420 ha trổ sau ngày 5/8 nên 

thu hoạch muộn. [5] 

Không chỉ đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay, 

chất lượng sản phẩm vụ lúa Hè - Thu này cũng cao 

hơn so với những vụ trước nhờ đưa vào sản xuất 

nhiều giống lúa chất lượng cao. Cơ cấu giống xác 

nhận đạt trên 93%, so với các vụ trước khoảng 

90%. Các giống lúa thuộc nhóm chất lượng cao 

như HT1, HN6, J02, HT6, HG12, TBR97... được 

đưa vào sản xuất và sản xuất trên cánh đồng lớn. 

Năng suất lúa bình quân mỗi ha lúa vụ Hè - Thu 

2024 đạt 60,4-61 tạ, cao hơn vụ Hè - Thu trước 

trên 1 tạ. [5] 

Bạc Liêu: Ông Trần Văn Na - Chi cục trưởng Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu cho 

biết, đến ngày 23/8 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã 

thu hoạch được hơn 6.600 ha trong tổng số trên 

58.800 ha lúa Hè - Thu, năng suất từ 6,0 - 7,0 

tấn/ha. Thời điểm cuối tháng 8 sẽ tập trung thu 

hoạch đại trà và dự kiến đến khoảng giữa tháng 9 

sẽ thu hoạch dứt điểm lúa Hè - Thu. [6] 

Trà Vinh: Ngày 22/8/2024, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tổ chức triển 

khai, nhân rộng mô hình chuyên canh lúa chất 

lượng cao, phát thải thấp theo Đề án “Phát triển 

bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. 

[7] 

Theo đó, vụ Thu - Đông năm nay, ngoài 2 mô hình 

điểm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đầu tư từ vụ lúa Hè - Thu 2024, tỉnh Trà Vinh sẽ 

xây dựng thêm 6 mô hình điểm tại 6 huyện trồng 

lúa trọng điểm của tỉnh để trình diễn, nhân rộng 

trên địa bàn, với diện tích 50 ha/mô hình. Các mô 

hình này sẽ xuống giống từ ngày 10 - 25/9. [7] 

Đến vụ lúa Đông - Xuân 2024 - 2025, diện tích 

trồng lúa theo Đề án đạt 7.245 ha; trong đó, huyện 

Càng Long 500 ha, Cầu Kè 650 ha, Tiểu Cần 1.288 

ha, Châu Thành, 1.240 ha,  Trà Cú 2,710 ha, Cầu 

Ngang 857 ha. [7] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.baosoctrang.org.vn/nong-

nghiep/soc-trang-vao-vu-thu-hoach-lua-he-thu-

nam-2024-75525.html 

[3]:https://hagiangtv.vn/kinh-te/202408/chu-dong-

cac-bien-phap-phong-tru-sau-benh-hai-tren-lua-

mua-dfc1380/ 

[4]:https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-xay-

dung-vung-nguyen-lieu-lua-om-18-phuc-vu-xuat-

khau-post972407.vnp 

[5]:https://baothuathienhue.vn/kinh-te/nong-

nghiep-nong-thon/niem-vui-kep-tu-vu-lua-he-thu-

145138.html 

[6]:https://daidoanket.vn/niem-vui-kep-tu-vu-lua-

he-thu-10288668.html 

[7]:https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-

nam-bo/tra-vinh-se-xay-dung-them-mo-hinh-

chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-

20240822203123722.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40318844/asia-

rice-tight-supply-lifts-vietnam-rates-but-demand-

woes-persist 

[2]:https://ricenewstoday.com/rice-exports-grew-by-

75-70-in-1st-month-of-fy2024-25/ 

[3]:https://economynext.com/sri-lanka-on-la-nina-

watch-with-warning-for-2025-maha-rice-crop-

177328/ 

[4]:https://www.financialexpress.com/policy/econom

y-govt-may-reduce-floor-price-for-basmati-rice-

exports-2-3587942/ 

[5]:https://www.business-

standard.com/industry/agriculture/india-permits-

export-of-200k-tonne-of-non-basmati-white-rice-to-

malaysia-124082100635_1.html 

[6]:https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-

esmis/files/dn39x152w/3n205r92r/1r66kt16s/08_20

24_AUGUST___RICE_OUTLOOK_REPORT.pdf 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8700 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8700 +200 

Hậu Giang 8400 0 

Tiền Giang 7700 +200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9000 +300 

Đồng Tháp 8600 0 

Trà Vinh 8900 +600 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


